
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP, ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

              (Kèm theo Quyết  số           /QĐ-SYT của Sở Y tế ngày      tháng   4  năm 2022)

Stt Tên cơ sở Địa chỉ
Số GCN

ĐĐK Gpp
Phụ trách chuyên

môn
Chứng chỉ

dược

1 Quầy thuốc Anh Thương

Thôn Nam Hạnh, xã Thuận
Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh

Đắk Nông 601 865 Nguyễn Anh Thương
811/CCHN-D-
SYT-ĐNO

2 Quầy thuốc Mạnh Cường
Thôn 8, xã Cư Knia, huyện Cư
Jút, tỉnh Đắk Nông 277 599 Nguyễn Văn Cường

182/CCHN-D-
SYT-ĐNO

3 Quầy thuốc tây Mỹ Hậu
Thôn 16, xã Đắk Sin, huyện
Đắk R lấp, tỉnh Đắk Nông 602 866 Đoàn Thị Mỹ Hậu

641/CCHN-D-
SYT-ĐNO

4 Nhà thuốc Bảo Trân
Tdp5, thị trấn Kiến Đức, huyện

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 603 867 Thi Thị Tuyết Trang
920/CCHN-D-
SYT-ĐNO

5 Nhà thuốc Phương Ngân
Tdp2, thị trấn Kiến Đức, huyện

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 604 868 Nguyễn Thị Phương
0141/BTH-
CCHND

6 Quầy thuốc Nguyễn Hương
Thôn 1, xã Đắk Wer, huyện
Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 605 869 Nguyễn Thị Hương

908/CCHN-D-
SYT-ĐNO
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7 Quầy thuốc tây An Khang
Thôn 8, xã Nhân Cơ, huyện
Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 612

Nguyễn Thị Thu
Hường

751/CCHN-D-
SYT-ĐNO

8 Quầy thuốc tây Thuý Kiều
Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 606 870 Nguyễn Thị Thuý Kiều

97/CCHN-D-
SYT-ĐNO

9 Quầy thuốc tây Chí Kiên
Thôn 2, xã Đắk Rla, huyện Đắk
Mil, tỉnh Đắk Nông 607 871 Phùng Chí Kiên

232/CCHN-D-
SYT-ĐNO

10
Quầy thuốc tây Mạnh
Cường

Thôn 4, xã Đắk Ndrot, huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 608 872 Ngô Thành Vinh

232/CCHN-D-
SYT-ĐNO

11 Quầy thuốc Đan Thy
Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 215

Nguyễn Thị Thu
Thuyên

549/CCHN-D-
SYT-ĐNO

12 Quầy thuốc Mỹ Lệ
Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 230 Nguyễn Thị Mỹ Lệ

615/CCHN-D-
SYT-ĐNO
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13 Quầy thuốc tây Xuân Phúc
Bon B Nơ, xã Đắk Som, huyện
Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 609 873 Nguyễn Thị Kim Thơ

368/CCHN-D-
SYT-ĐNO

14 Quầy thuốc tây Thiên Phước

Bon Ka La Dạ, xã Quảng Khê,
huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk

Nông 610 874 Trần Thị Thu Hương
614/CCHN-D-
SYT-ĐNO

15 Quầy thuốc Thu Hương

Bon Ka La Dạ, xã Quảng Khê,
huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk

Nông 604
Nguyễn Thị Thu
Hương

535/CCHN-D-
SYT-ĐNO

16 Quầy thuốc Thanh Hồng

Bon Rcập, xã Nâm Nung,
huyện Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông 494 Kiều Thị Hồng

491/CCHN-D-
SYT-ĐNO

17 Quầy thuốc Châu Thơm

Thôn Nam Hiệp, xã Nam Đà,
huyện Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông 611 875 Nguyễn Thị Thơm

198/CCHN-D-
SYT-HD

18 Nhà thuốc Hoàng Nhựt

Thôn Nam Cường, xã Nam Đà,
huyện Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông 612 876 Hoàng Thị Hồng Lam

866/CCHN-D-
SYT-ĐNO

19 Quầy thuốc Thuý Ly

Thôn Đắk Hoa, xã Tân Thành,
huyện Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông 591 Nguyễn Thị Thuý Ly

269/CCHN-D-
SYT-ĐNO

20 Quầy thuốc Kim Khoa

Bon R cấp, xã Nâm Nung,
huyện Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông 613 877 Nguyễn Thị Khoa

18312/CCHN-D-
SYT-ĐL

21 Quầy thuốc Nguyễn Lâm

Thôn Đắk Prí, xã Nâm Nđir,
huyện Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông 607 Nguyễn Văn Lâm

18504/CCHN-D-
SYT-ĐL

22 Quầy thuốc Minh Khang

Thôn Quảng Hà, xã Nâm Ndir,
huyện Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông 627 Triệu Thị Niên

620/CCHN-D-
SYT-ĐNO
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23 Quầy thuốc tây Thuý Nhi
Thôn 2, xã Đắk Ngo, huyện
Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 500 Lê Thị Thuý

236/CCHN-D-
SYT-ĐNO

24 Nhà thuốc Duy An

Số 96 đường Hai Bà Trưng,
phường Nghĩa Thành, thành
phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 614 878 Phạm Thị Hương

813/CCHN-D-
SYT-ĐNO
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Ngày tháng cấp Phạm vi hoạt động Trình độ Loại hình

2/10/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải
kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất,

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ cao đẳng Quầy thuốc

6/9/2017
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và

Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm
soát đặc biệt Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc

16/4/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải
kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất,

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc

11/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường bao
gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối
hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp
có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc,
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ dại học Nhà thuốc

15/01/2014

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường bao
gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối
hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp
có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc,
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ dại học Nhà thuốc

23/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải
kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất,

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP, ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

              (Kèm theo Quyết  số           /QĐ-SYT của Sở Y tế ngày      tháng   4  năm 2022)
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25/9/2017
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và

Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm
soát đặc biệt Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc

30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải
kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất,

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc

21/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải
kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất,

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc

6/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải
kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất,

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc

13/9/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải
kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất,

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc

13/3/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải
kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất,

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc
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19/12/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải
kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất,

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc

28/2/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải
kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất,

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc

13/8/2018
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và

Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm
soát đặc biệt Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc

21/6/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm

soát đặc biệt Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc

19/11/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc không kê đơn bao gồm Thuốc và dược
chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, không
bao gồm: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc,

vắc xin. Dược sỹ cao đẳng Quầy thuốc

25/9/2021

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường bao
gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối
hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp
có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc,
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ đại học Nhà thuốc

21/9/2017
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và

Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm
soát đặc biệt Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc

21/6/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm

soát đặc biệt Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc

8/11/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm

soát đặc biệt Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc

13/3/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm

soát đặc biệt Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc
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21/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm

soát đặc biệt Dược sỹ trung cấp Quầy thuốc

20/10/2020

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường bao
gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối
hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp
có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc,
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ đại học Nhà thuốc
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983948553

0853.666.879

098.333.1323

0336.206.160

0984.988.025

0968.715.479
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0981.475.925

0352.983.777

0981.883.477

0983.38.4477

0907.205.606

0902.99.66.48
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0966.167.891

0393.876.251

0968.783.367

0914.536.603

0968.769.444

0981.585.393

0357.116.383

0984.042.446

0971.135.599

0968.533.799
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0339.775.775

0935.80.4447
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2 Quầy thuốc Mạnh Cường
Thôn 8, xã Cư Knia, huyện Cư
Jút, tỉnh Đắk Nông 277 599

7 Quầy thuốc tây An Khang
Thôn 8, xã Nhân Cơ, huyện Đắk

Rlấp, tỉnh Đắk Nông 612

11 Quầy thuốc Đan Thy
Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 215

12 Quầy thuốc Mỹ Lệ
Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 230

15 Quầy thuốc Thu Hương

Bon Ka La Dạ, xã Quảng Khê,
huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk

Nông 604

16 Quầy thuốc Thanh Hồng
Bon Rcập, xã Nâm Nung, huyện
Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 494

19 Quầy thuốc Thuý Ly
Thôn Đắk Hoa, xã Tân Thành,
huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 591

21 Quầy thuốc Nguyễn Lâm
Thôn Đắk Prí, xã Nâm Nđir,
huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 607

22 Quầy thuốc Minh Khang
Thôn Quảng Hà, xã Nâm Ndir,
huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 627

23 Quầy thuốc tây Thuý Nhi
Thôn 2, xã Đắk Ngo, huyện Tuy
Đức, tỉnh Đắk Nông 500

24 Quầy thuốc Phương Thảo
Thôn 3, xã Đắk Buk So, huyện
Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Nguyễn Văn
Cường

182/CCHN-D-
SYT-ĐNO

6/9/2017
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc
không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm

soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp Quầy thuốc

Nguyễn Thị Thu
Hường

751/CCHN-D-
SYT-ĐNO

25/9/2017
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc
không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm

soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp Quầy thuốc

Nguyễn Thị Thu
Thuyên

549/CCHN-D-
SYT-ĐNO

13/9/2018
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc
không kê đơn (bao gồm các thuốc phải

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối
hợp có chứa dược chất gây nghiện,

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất

trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc
danh mục chất bị cấm sử dụng trong
một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp Quầy thuốc

Nguyễn Thị Mỹ
Lệ

615/CCHN-D-
SYT-ĐNO

13/3/2019
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc
không kê đơn (bao gồm các thuốc phải

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối
hợp có chứa dược chất gây nghiện,

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất

trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc
danh mục chất bị cấm sử dụng trong
một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp Quầy thuốc

Nguyễn Thị Thu
Hương

535/CCHN-D-
SYT-ĐNO

13/8/2018
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc
không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm

soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp Quầy thuốc

Kiều Thị Hồng
491/CCHN-D-
SYT-ĐNO 21/6/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm
soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp Quầy thuốc

Nguyễn Thị Thuý
Ly

269/CCHN-D-
SYT-ĐNO

21/9/2017
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc
không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm

soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp Quầy thuốc

Nguyễn Văn Lâm
18504/CCHN-D-
SYT-ĐL 8/11/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm
soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp Quầy thuốc

Triệu Thị Niên
620/CCHN-D-
SYT-ĐNO 13/3/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm
soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp Quầy thuốc

Lê Thị Thuý
236/CCHN-D-
SYT-ĐNO 21/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm
soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp Quầy thuốc

Nguyễn Thị
Phương Thảo

595/CCHN-D-
SYT-ĐNO 27/11/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm
soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp Quầy thuốc
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0853.666.
879 gpp

0981.475.925gpp

0907.205.606gpp

0902.99.6
6.48 gpp

0968.783.
367 gpp

0914.536.603gpp

0357.116.383gpp

0971.135.599gpp

0968.533.
799 gpp

0339.775.
775 gpp

0385.203.920gpp
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Quầy thuốc Anh
Thương

Thôn Nam Hạnh,
xã Thuận Hạnh,
huyện Đắk Song,
tỉnh Đắk Nông 601 865

Nguyễn Anh
Thương

811/CCHN-D-
SYT-ĐNO

2/10/2020

Quầy thuốc tây
Mỹ Hậu

Thôn 16, xã Đắk
Sin, huyện Đắk R

lấp, tỉnh Đắk
Nông 602 866

Đoàn Thị Mỹ
Hậu

641/CCHN-D-
SYT-ĐNO

16/4/2019
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Nhà thuốc Bảo
Trân

Tdp5, thị trấn
Kiến Đức, huyện
Đắk Rlấp, tỉnh

Đắk Nông 603 867
Thi Thị Tuyết

Trang
920/CCHN-D-
SYT-ĐNO

11/3/2022

Nhà thuốc
Phương Ngân

Tdp2, thị trấn
Kiến Đức, huyện
Đắk Rlấp, tỉnh

Đắk Nông 604 868
Nguyễn Thị
Phương

0141/BTH-
CCHND

15/01/2014
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Quầy thuốc
Nguyễn Hương

Thôn 1, xã Đắk
Wer, huyện Đắk
Rlấp, tỉnh Đắk

Nông 605 869
Nguyễn Thị
Hương

908/CCHN-D-
SYT-ĐNO

23/1/2022

Quầy thuốc tây
Thuý Kiều

Thôn Mỹ Yên, xã
Đức Minh, huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông 606 870

Nguyễn Thị
Thuý Kiều

97/CCHN-D-SYT-
ĐNO

30/8/2017
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Quầy thuốc tây
Chí Kiên

Thôn 2, xã Đắk
Rla, huyện Đắk
Mil, tỉnh Đắk
Nông 607 871

Phùng Chí
Kiên

232/CCHN-D-
SYT-ĐNO

21/9/2017

Quầy thuốc tây
Mạnh Cường

Thôn 4, xã Đắk
Ndrot, huyện Đắk
Mil, tỉnh Đắk
Nông 608 872

Ngô Thành
Vinh

232/CCHN-D-
SYT-ĐNO

6/9/2017
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Quầy thuốc tây
Xuân Phúc

Bon B Nơ, xã Đắk
Som, huyện Đắk
Glong, tỉnh Đắk
Nông 609 873

Nguyễn Thị
Kim Thơ

368/CCHN-D-
SYT-ĐNO

19/12/2017

Quầy thuốc tây
Thiên Phước

Bon Ka La Dạ, xã
Quảng Khê, huyện

Đắk Glong, tỉnh
Đắk Nông 610 874

Trần Thị Thu
Hương

614/CCHN-D-
SYT-ĐNO

28/2/2019
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Quầy thuốc Châu
Thơm

Thôn Nam Hiệp,
xã Nam Đà, huyện
Krông Nô, tỉnh
Đắk Nông 611 875

Nguyễn Thị
Thơm

198/CCHN-D-
SYT-HD 19/11/2021

Nhà thuốc Hoàng
Nhựt

Thôn Nam Cường,
xã Nam Đà, huyện
Krông Nô, tỉnh
Đắk Nông 612 876

Hoàng Thị
Hồng Lam

866/CCHN-D-
SYT-ĐNO

25/9/2021

Quầy thuốc Kim
Khoa

Bon R cấp, xã
Nâm Nung, huyện
Krông Nô, tỉnh
Đắk Nông 613 877

Nguyễn Thị
Khoa

18312/CCHN-D-
SYT-ĐL 21/6/2018
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Mua và bán lẻ thuốc thuộc
Danh mục thuốc thiết yếu
và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc

phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất gây nghiện,
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất hướng thần,
Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục
thuốc, dược chất thuộc

danh mục chất bị cấm sử
dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ
cao đẳng Quầy thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc
Danh mục thuốc thiết yếu
và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc

phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất gây nghiện,
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất hướng thần,
Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục
thuốc, dược chất thuộc

danh mục chất bị cấm sử
dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ

trung cấp Quầy thuốc
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Mua và bán lẻ thuốc bảo
quản ở điều kiện thường
bao gồm các thuốc phải

kiểm soát đặc biệt: Thuốc
dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện,

Thuốc dạng phối hợp có
chứa dược chất hướng thần,

Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục
thuốc, dược chất thuộc

danh mục chất bị cấm sử
dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ
dại học Nhà thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo
quản ở điều kiện thường
bao gồm các thuốc phải

kiểm soát đặc biệt: Thuốc
dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện,

Thuốc dạng phối hợp có
chứa dược chất hướng thần,

Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục
thuốc, dược chất thuộc

danh mục chất bị cấm sử
dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ
dại học Nhà thuốc
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Mua và bán lẻ thuốc thuộc
Danh mục thuốc thiết yếu
và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc

phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất gây nghiện,
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất hướng thần,
Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục
thuốc, dược chất thuộc

danh mục chất bị cấm sử
dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ
trung cấp Quầy thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc
Danh mục thuốc thiết yếu
và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc

phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất gây nghiện,
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất hướng thần,
Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục
thuốc, dược chất thuộc

danh mục chất bị cấm sử
dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ

trung cấp Quầy thuốc
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Mua và bán lẻ thuốc thuộc
Danh mục thuốc thiết yếu
và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc

phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất gây nghiện,
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất hướng thần,
Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục
thuốc, dược chất thuộc

danh mục chất bị cấm sử
dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ

trung cấp Quầy thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc
Danh mục thuốc thiết yếu
và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc

phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất gây nghiện,
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất hướng thần,
Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục
thuốc, dược chất thuộc

danh mục chất bị cấm sử
dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ

trung cấp Quầy thuốc
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Mua và bán lẻ thuốc thuộc
Danh mục thuốc thiết yếu
và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc

phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất gây nghiện,
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất hướng thần,
Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục
thuốc, dược chất thuộc

danh mục chất bị cấm sử
dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ

trung cấp Quầy thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc
Danh mục thuốc thiết yếu
và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc

phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất gây nghiện,
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất hướng thần,
Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục
thuốc, dược chất thuộc

danh mục chất bị cấm sử
dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ

trung cấp Quầy thuốc
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Mua và bán lẻ thuốc thuộc
Danh mục thuốc thiết yếu
và Danh mục thuốc không
kê đơn bao gồm Thuốc và
dược chất trong Danh mục

thuốc, dược chất thuộc
danh mục chất bị cấm sử
dụng trong một số ngành,
lĩnh vực, không bao gồm:
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất gây nghiện,
Thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất hướng thần,
Thuốc dạng phối hợp có

chứa tiền chất, thuốc độc,
vắc xin. Dược sỹ cao đẳngQuầy thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo
quản ở điều kiện thường
bao gồm các thuốc phải

kiểm soát đặc biệt: Thuốc
dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện,

Thuốc dạng phối hợp có
chứa dược chất hướng thần,

Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục
thuốc, dược chất thuộc

danh mục chất bị cấm sử
dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ đại họcNhà thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc
Danh mục thuốc thiết yếu
và Danh mục thuốc không

kê đơn, trừ vắc xin và
thuốc kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp Quầy thuốc
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